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Bảng Điểm Theo Nhóm/Tổ Học

Học kỳ 3 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 18/06/2024 10:36 Trang 1 / 1

Nhóm: CE2101 - Tổ TH: 01

Giờ kiểm tra:

Số tín chỉ: 1

CBGD: Huân (CT271)

Môn học: Đồ án nền móng (CENG3207)

Ngày kiểm tra:

Phòng:

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Số tờ Thi
Điểm chữ

thi
Chữ ký Ghi chú

1 1851020018 Trần Võ Đan 06/06/2000

2 1851020037 Vũ Minh Hiếu 23/04/2000

3 2151020001 Phan Trần Thanh An 10/05/2003

4 2151020183 Phạm Thanh Tiến 21/03/2003

5 2151023013 Nguyễn Kim Ân 05/03/2003

6 2151023029 Lưu Quang Công 03/04/2003

7 2151023036 Trần Phi Cường 12/05/2003

8 2151023045 Trần Đình Duy 01/08/2003

9 2151023048 Hoàng Văn Dũng 12/04/2003

10 2151023119 Võ Khôi 16/01/2003

11 2151023122 Lê Tuấn Kiệt 16/10/2003

12 2151023181 Bùi Thị Hồng Phước 28/02/2003

13 2151023185 Đỗ Phúc Minh Quân 14/11/2003

14 2151023225 Đinh Văn Thuận 24/04/2003

15 2151023242 Võ Văn Song Toàn 16/01/2003

16 2151023263 Phan Thành Nam Việt 03/03/2003

17 2151023264 Trịnh Hoàng Quốc Việt 09/10/2003

18 2151023265 Hoàng Tuấn Vinh 07/03/2003

19 2151023267 Nguyễn Anh Vũ 29/06/2003

20 2151043172 Trần Quang Lâm Vũ 25/03/2003

Ngày ______ tháng ______ năm 20______                       .

Cán bộ coi thi 2: ___________________________

Số bài thi:_________   Số tờ giấy thi: __________  Số SV vắng thi: _________

Cán bộ chấm thi: _______________________________

Thư ký nhận bài thi: ________________________ Trưởng bộ môn: ________________________________

Cán bộ coi thi 1: ___________________________


